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13 TN Toán học 1511317 Võ Ngọc Trăm Nữ 19/09/1997 8.80 Giỏi 8 2020

14 TN Toán học 1611009 Nguyễn Phạm Ngọc Ẩn Nam 03/01/1998 9.03 Xuất sắc 9 2020

15 TN Toán học 1611085 Đặng Hoàng Hiền Nam 08/10/1998 9.55 Xuất sắc 9 2020

16 TN Toán học 1611120 Lương An Khang Nam 26/08/1998 9.00 Xuất sắc 9 2020

17 TN Toán học 1611155 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 19/11/1998 8.54 Giỏi 9 2020

18 TN Toán học 1611244 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ 06/06/1998 9.13 Xuất sắc 9 2020

20 TN Công nghệ thông tin 1612348 Lý Vĩnh Lợi Nam 09/04/1998 8.36 Giỏi 9 2020

21 TN Công nghệ thông tin 1612838 Vũ Lê Thế Anh Nam 03/06/1998 9.62 Xuất sắc 9 2020

22 TN Công nghệ thông tin 1612865 Lương Tấn Khang Nam 30/01/1998 8.23 Giỏi 9 2020

7 100 Vật lý học 1613179 Đỗ Thị Viên Thảo Nữ 13/10/1998 8.17 Giỏi 9 2020

8 100 Vật lý học 1613189 Lê Hữu Thông Nam 25/06/1998 9.40 Xuất sắc 8 2020

23 VP Hóa học 1614292 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 04/11/1998 7.78 Khá 9 2020

24 VP Hóa học 1614317 Phan Hoàng Linh Nữ 29/12/1998 8.02 Giỏi 9 2020

11 TN Hóa học 1614319 Nguyễn Lê Minh Nam 29/11/1998 7.68 Khá 9 2020

12 TN Hóa học 1614323 Lê Hoài Phong Nam 28/10/1998 8.25 Giỏi 9 2020

1 100 Sinh học 1615325 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 28/10/1998 7.44 Khá 8 2020

9 100 Khoa học môi trường 1617121 Lê Duy Phương Nữ 18/02/1997 7.47 Khá 9 2020

2 100 Công nghệ sinh học 1618152 Võ Thị Minh Nguyệt Nữ 07/12/1998 8.16 Giỏi 9 2020

3 100 Khoa học vật liệu 1619197 Võ Ngọc Thanh Phương Nữ 16/10/1997 7.72 Khá 9 2020

4 100 Khoa học vật liệu 1619226 Nguyễn Quốc Thắng Nam 02/08/1998 8.40 Giỏi 9 2020

5 100 Khoa học vật liệu 1619245 Ngô Hữu Thoại Nam 12/04/1998 8.10 Giỏi 9 2020

6 100 Khoa học vật liệu 1619270 Phạm Cao Huyền Trang Nữ 03/02/1997 8.19 Giỏi 9 2020

10 CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học 1690056 Mai Ngọc Phương Uyên Nữ 05/06/1998 8.04 Giỏi 8 2020

19 TN Toán học 1711125 Nguyễn Minh Huy Nam 08/11/1999 9.75 Xuất sắc 9 2020
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